
  
 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 5A 

 
(Tuần/week: 7 Từ ngày/From 28/09/2026 đến ngày/To 02/10/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Tường Vi 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

28/09/2026 

1 Tiếng Việt Bài 13:​
Đọc: Mầm non 

SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

2 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Tìm hiểu đàn nhị  

3 Nghệ thuật sáng tạo ÂM NHẠC: Tìm hiểu đàn nhị  

4 English 02+04: REVIEW UNIT 7: Dream team | 
Skill: Review 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English 02+04: Unit 8: Feeling inspired | Skill: 
Reading | SB p. 103 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Giáo dục thể chất 
Tự chọn môn 1 – Bài 3: Kỹ thuật chính 1​
- Thực hiện kỹ thuật chính ổn định, có 
kiểm soát. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

7 Giáo dục thể chất 
Tự chọn môn 1 – Bài 3: Kỹ thuật chính 1​
- Thực hiện kỹ thuật chính ổn định, có 
kiểm soát. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

8 Tiếng Việt LTVC: Từ đa nghĩa SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

29/09/2026 

1 Toán Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 2) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

2 Lịch sử & Địa lý Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà 
nước Âu Lạc (Tiết 1) 

SGK Lịch sử & Địa lý 5, đồ 
dùng học tập 

3 Lịch sử & Địa lý Bài 5: Nhà nước Văn Lang, Nhà 
nước Âu Lạc (Tiết 2) 

SGK Lịch sử & Địa lý 5, đồ 
dùng học tập 

4 AI & Digital 
Innovation Thiết kế tên lửa  

5 AI & Digital 
Innovation Thiết kế tên lửa  



  
 

 

6 STEAM Lab Làm đèn pin bỏ túi Phòng Maker Space 

7 STEAM Lab Làm đèn pin bỏ túi Phòng Maker Space 

8 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho bài văn tả phong 
cảnh 

SGK TV5, VBT TV5, đồ 
dùng học tập,... 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
30/09/2026 

1 Tiếng Việt Bài 14:​
Đọc: Những ngọn núi nóng ẫy 

SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

2 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tả phong cảnh SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

3 Toán Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 1) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

4 English (Expat) 02+04: REVIEW UNIT 7: Dream team | 
Skill: Review 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 English (Expat) 02+04: Unit 8: Feeling inspired | Skill: 
Vocabulary in context | SB p. 102 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

7 Global Perspectives 
Lesson 4.1​
 What is the best thing to do?: Decide 
what to do about a dripping tap (p. 84) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Global Perspectives 
Lesson 4.1​
 What is the best thing to do?: Decide 
what to do about a dripping tap (p. 84) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

01/10/2026 

1 Tiếng Việt Đọc mở rộng SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

2 Toán Bài 15. Ki-lô-mét vuông. Héc-ta (tiết 2) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

3 Toán Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 1) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

4 Bơi 
Dừng – nổi – quay về thành​
- Tình huống mệt giữa hồ: dừng, nổi, 
gọi, quay về thành. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 

5 Bơi 
Dừng – nổi – quay về thành​
- Tình huống mệt giữa hồ: dừng, nổi, 
gọi, quay về thành. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính bơi, 
khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ bơi. 



  
 

 
 

 

6 English (Expat) 02+04: Unit 8: Feeling inspired | Skill: 
Developing vocabulary | SB p. 105 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) 
02+04: Unit 8: Feeling inspired | Skill: 
Great Learners, Great Thinkers | SB p. 
106-107 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

02/10/2026 

1 Wellbeing Bài 7: Tổng kết: Portfolio "Tôi trưởng 
thành" 

Thực hành hoạt động về 
nhà 

2 Math Review of Geometry and 
Measurement 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

3 Math Review of Geometry and 
Measurement 

Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

4 Khoa học Bài 7: Vai trò của năng lượng SGK Khoa học 5, đồ dùng 
học tập, ... 

5 Global Citizen 
Competencies Bài 7: Vinh danh sự tiến bộ Thực hành hoạt động về 

nhà 

6 English 02+04: Unit 8: Feeling inspired | Skill: 
Grammar in context 1 | SB p. 104 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English 
02+04: Unit 8: Feeling inspired | Skill: 
Great Learners, Great Thinkers | SB p. 
106-107 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Toán Bài 16. Các đơn vị đo diện tích (Tiết 2) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

9 HĐTNHN   


